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MCB 1 CỰC KIỂU C

1 LNK1-C106/S
6A single pole miniature circuit 
breaker--Type C 120 105,000           

2 LNK1-C110/S
10A single pole miniature circuit 
breaker--Type C 120 105,000           

3 LNK1-C116/S
16A single pole miniature circuit 
breaker--Type C 120 105,000           

4 LNK1-C120/S
20A single pole miniature circuit 
breaker--Type C 120 112,000           

5 LNK1-C125/S
25A single pole miniature circuit 
breaker--Type C 120 112,000           

6 LNK1-C132/S
32A single pole miniature circuit 
breaker--Type C 120 120,000           

7 LNK1-C140/S
40A single pole miniature circuit 
breaker--Type C 120 120,000           

8 LNK1-C150/S
50A single pole miniature circuit 
breaker--Type C 120 125,000           

9 LNK1-C163/S
63A single pole miniature circuit 
breaker--Type C 120 130,000           

MCB 2 CỰC KIỂU C

10 LNK1-C206/S
6A double pole miniature circuit 
breaker--Type C 60 215,000           

11 LNK1-C210/S
10A double pole miniature circuit 
breaker--Type C 60 215,000           

12 LNK1-C216/S
16A double pole miniature circuit 
breaker--Type C 60 215,000           

13 LNK1-C220/S
20A double pole miniature circuit 
breaker--Type C 60 228,000           

14 LNK1-C225/S
25A double pole miniature circuit 
breaker--Type C 60 228,000           
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Công ty TNHH Hệ thống Công nghiệp ACI Việt Nan - nhà nhập khẩu và phân phối chính thức thiết bị 
điện và chiếu sáng của hãng Honeywell - Lonon tại Việt Nam xin trân trọng cám ơn sự hợp tác và tín 
nhiệm của Quý khách hàng dành cho thương hiệu Lonon trong thời gian vừa qua. Để thuận lợi cho 
việc bán hàng Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng Bảng giá bán lẻ đề xuất năm 2019. Thời 
gian áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2019 cho đến khi có thông báo mới. 

Kính gửi: Quý Đại lý, Nhà thầu, Quý khách hàng



15 LNK1-C232/S
32A double pole miniature circuit 
breaker--Type C 60 235,000           

16 LNK1-C240/S
40A double pole miniature circuit 
breaker--Type C 60 240,000           

17 LNK1-C250/S
50A double pole miniature circuit 
breaker--Type C 60 245,000           

18 LNK1-C263/S
63A double pole miniature circuit 
breaker--Type C 60 250,000           

MCB 3 CỰC KIỂU C

19 LNK1-C306/S
6A three pole miniature circuit 
breaker--Type C 40 288,000           

20 LNK1-C310/S
10A three pole miniature circuit 
breaker--Type C 40 288,000           

21 LNK1-C316/S
16A three pole miniature circuit 
breaker--Type C 40 288,000           

22 LNK1-C320/S
20A three pole miniature circuit 
breaker--Type C 40 308,000           

23 LNK1-C325/S
25A three pole miniature circuit 
breaker--Type C 40 308,000           

24 LNK1-C332/S
32A three pole miniature circuit 
breaker--Type C 40 316,000           

25 LNK1-C340/S
40A three pole miniature circuit 
breaker--Type C 40 326,000           

26 LNK1-C350/S
50A three pole miniature circuit 
breaker--Type C 40 335,000           

27 LNK1-C363/S
63A three pole miniature circuit 
breaker--Type C 40 345,000           

MCB 4 CỰC KIỂU C

28 LNK1-C406/S
6A four pole miniature circuit 
breaker--Type C 30 385,000           

29 LNK1-C410/S
10A four pole miniature circuit 
breaker--Type C 30 385,000           

30 LNK1-C416/S
16A four pole miniature circuit 
breaker--Type C 30 385,000           

31 LNK1-C420/S
20A four pole miniature circuit 
breaker--Type C 30 410,000           

32 LNK1-C425/S
25A four pole miniature circuit 
breaker--Type C 30 410,000           

33 LNK1-C432/S
32A four pole miniature circuit 
breaker--Type C 30 422,000           

34 LNK1-C440/S
40A four pole miniature circuit 
breaker--Type C 30 435,000           

35 LNK1-C450/S
50A four pole miniature circuit 
breaker--Type C 30 448,000           

36 LNK1-C463/S
63A four pole miniature circuit 
breaker--Type C 30 461,000           


